
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

Năm học 2023-2024 

MÔN TOÁN - LỚP 2 

(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề) 

Họ và tên: …………………………………...... Lớp: 2........  SBD: ....... Phòng: .............. 

Giám thị: 1,…………………...........2,...................................... Số phách: ........................                                                                                                    

Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

.................................................................................................... 

....................................................................................................

.................................................................................................... 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu bài. 

Câu 1 (M1- 1đ) a. Số 86 gồm mấy chục và mấy đơn vị: 

     A. 6 chục và 8 đơn vị                   B.  8 chục và 6 đơn vị            C.  80 và 6 

b. Trong phép tính 42 - 8 = 34, số 8 được gọi là:  

A. Hiệu                                  B.  Số trừ                   C.  Số bị trừ  

Câu 2 (M1- 1đ) Điền số vào bảng sau: 

Số liền trước Số ở giữa Số liền sau 

 
76 

 

  
80 

Câu 3 (M1- 1đ) Quan sát tờ lịch tháng 1 năm 2024, điền vào chỗ chấm: 

 Thứ 

hai 

Thứ 

ba 

Thứ 

tư 

Thứ 

năm 

Thứ 

sáu 

Thứ 

bảy 

Chủ 

nhật 

Tháng 

1 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

Tháng 1 có.......…… ngày. 

Ngày đầu tiên của tháng 1 là thứ.............; 

là ngày Tết…………..................…….. 

Chủ nhật cuối cùng của tháng 1 là ngày 

.................. 

Câu 4 (M1- 1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:  

                                             

a) Bạn nữ nặng hơn bạn nam             b) Con mèo nặng nhất        ; Con chó nặng nhất 



A

B

C

D

E

5 cm
3 cm

4 cm
4 cmA

B

C

D

E

5 cm
3 cm

4 cm
4 cm

 

 

 

 

 
 
Câu 5 (M2- 1đ) a. Điền số còn thiếu trong dãy:   52; 54;  ..........; ........; 60.  

b. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 

A. 98                               B. 99                        C. 97                      D. 96 

Câu 6 (M2- 1đ) Con kiến vàng bò từ A đến C, con kiến đen bò từ C đến E. Hỏi con kiến 

nào bò được đoạn đường dài hơn? ……………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 7 (M2- 1đ) Đặt tính rồi tính:  

         9 + 56                          70 - 48                           54 + 36                        62 - 37 
                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

Câu 8 (M2- 1đ) Tính:           36cm + 14cm + 8cm                  57kg + 28kg - 14kg 
                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

Câu 9 (M2- 1đ) Tham dự lễ phát động "Tết nhân ái”, lớp 2A ủng hộ 25 chiếc bánh 

chưng, lớp 2B ủng hộ 30 chiếc bánh chưng. Hỏi cả hai lớp ủng hộ tất cả bao nhiêu chiếc 

bánh chưng? 
                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

Câu 10 (M3- 1đ) Điền số : 

a. Tổng của hai số là 68. Nếu tăng một 

số hạng thêm 12 đơn vị và giữ nguyên 

số hạng kia thì tổng mới là: …………… 

b. Bằng cách chỉ sử dụng các chữ số 1, 2, 3 

(trong đó, các chữ số có thể lặp lại) ta viết 

được tất cả.......... số nằm giữa số 10 và số 32.  
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA 

                                 HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN TOÁN – LỚP 2 

Câu 1: a. B               b. B     (Mỗi phần đúng được 0,5 đ) 

Câu 2: (Mỗi ô đúng được 0,25 đ) 

Số liền trước Số ở giữa Số liền sau 

75 76 77 

78 79 80 

Câu 3: (Mỗi phần đúng được 0,25 đ) 

Tháng 1 có 31 ngày; Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ hai là ngày lễ Tết dương lịch 

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 1 là ngày 28             

Câu 4: đ, s, đ 

Câu 5: Mỗi phép tính đúng được 0,5 đ         a.  52; 54; 56; 58; 60.      b. A 

Câu 6: Con kiến vàng 

Câu 7: Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,25 đ 

Câu 8:  Mỗi chỗ chấm đúng được 0,5 đ 

Câu 9:                                                   Bài giải 

cả hai lớp ủng hộ tất cả là : - 0,25 đ 

25 + 30 = 55 (bánh chưng) - 0,5 đ 

                 Đáp số : 55 bánh chưng - 0,25 đ 

(Câu trả lời sai là cả bài toán sai.) 

Câu 10: 

a. Tổng của hai số là 68. Nếu tăng một 

số hạng thêm 12 đơn vị và giữ nguyên 

số hạng kia thì tổng mới là: 80 

b. Bằng cách chỉ sử dụng các chữ số 1, 2, 3 

(trong đó, hai chữ số có thể lặp lại) có thể 

viết được 7 số nằm giữa số 10 và số 32.  

 

(Lưu ý: Toàn bài nếu học sinh viết xấu, dập xóa trừ 0,5 điểm.) 

 


